
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỊA 11 (ĐỀ 1) 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) 
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Mỗi câu 0,25 điểm 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 

Câu 1. Đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc (2 điểm) 

- Số dân hơn 1,3 tỉ người (2005), đông nhất thế giới, chiếm 1/5 dân số thế giới. 

- Gia tăng dân số nhanh, gần đây đã giảm, chỉ còn 0,6% (2005) do chính sách mỗi 

gia đình chỉ có 1 con 

- Dân tộc: trên 50 dân tộc, chủ yếu là người Hán >90% 

- Phân bố dân cư không đều, đông đúc ở miền Đông, nhất là đồng bằng châu thổ, 

thưa thớt ở miền Tây 

- Tỉ lệ dân thành thị 37%, miền Đông là nơi tập trung nhiều thành phố lớn: Bắc 

Kinh, Thượng Hải… 

- Xã hội: chú trọng đầu tư cho giáo dục, tỉ lệ biết chữ cao gần 90%. 

Là nơi có nền văn minh lâu đời nhiều đóng góp cho nhân loại (giấy, la bàn, thuốc 

súng…) 

Câu 2. Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á ( 2 điểm) 

- Đông Nam Á có nền nông nghiệp nhiệt đới. 

- Trồng trọt: + Lúa nước là cây lương thực truyền thống và quan trọng, sản 

lượng lúa của các nước trong khu vực không ngừng tăng lên. 

+ Cây công nghiệp và cây ăn quả được trồng ở hầu hết các nước. 

- Chăn nuôi vẫn chưa trở thành ngành chính. 

- Đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản phát triển. 

Câu 3. ( 3 điểm) 

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 

2005 (1,5 điểm) 

Yêu cầu: chính xác, thẩm mĩ, đầy đủ thông tin, biểu đồ khác không cho điểm 

b. Nhận xét(1,5 điểm) 

- Tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990-2005 có xu hướng giảm (dẫn 

chứng) 

- Tốc độ tăng GDP không đều: 

+ Giai đoạn 1990-1999, 2003-2005  giảm (dẫn chứng) 

+ Giai đoạn 1999-2003 tăng (dẫn chứng) 
 

 

 

 

 



 

 

 


